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Gọi món ở quán cà phê hoặc nhà hàng
Từ xin một cái bàn đến xin hóa đơn.

Đồ uống
ко́фе cà phê молоко́ sữa
чай trà пи́во bia
вода́ nước вино́ rượu vang
сок nước ép ко́ка-ко́ла coca-cola

Món ăn
хлеб bánh mì рис cơm
суп súp сыр phô mai
сала́т salad я́йца trứng
мя́со thịt десе́рт món tráng miệng
ку́рица thịt gà моро́женое kem
ры́ба cá блины́ bánh kếp
о́вощи rau củ пельме́ни sủi cảo
карто́шка khoai tây борщ súp củ dền

Trong nhà hàng
меню́ thực đơn за́втрак bữa sáng
официа́нт bồi bàn обе́д bữa trưa
сто́лик bàn у́жин bữa tối
счёт hóa đơn вку́сно ngon

Nên nói gì
Мо́жно меню́?
Cho tôi xin thực đơn được không?
Я бу́ду суп и чай.
Tôi sẽ ăn súp và uống trà.
Мне, пожа́луйста, ко́фе.
Cho tôi một cà phê nhé.
Без са́хара. / С молоко́м.
Không đường. / Có sữa.

У вас есть вегетариа́нские блю́да?
Ở đây có món chay không?
Э́то о́чень вку́сно!
Món này ngon tuyệt!
Счёт, пожа́луйста.
Cho tôi xin hóa đơn.
Мо́жно ка́ртой?
Tôi trả bằng thẻ được không?

Gọi món mà không cần chia động từ
Я бу́ду… – “Tôi sẽ gọi…” – đi với cách đối (accusative), nhưng với hầu hết danh từ, dạng này trông 
giống hệt dạng từ điển. Danh từ giống cái đuôi -а đổi thành -у: Я бу́ду пи́ццу. Nếu không chắc, мне, 
пожа́луйста… giúp bạn tránh hoàn toàn.
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